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Hình 
thức Thứ hai  Thứ ba  Thứ tư  Thứ năm  Thứ sáu  

Đón 
Trẻ 

- Trò chuyện nhắc nhở 
trẻ thực hiện tốt các 
quy định nơi công 
cộng đi bộ trên vỉa hè 
- Nhắc nhở trẻ rửa tay 
thường xuyên, không 
đưa tay lên mắt mũi 
miệng phòng tránh 
bệnh tay chân miệng 

- Xem hình những con 
vật quen thuộc với trẻ: 
con voi, hươu cao cổ, 
con ngựa (đặc điểm, 
ích lợi, nơi sống, thức 
ăn của chúng) 

- Trò chuyện về nơi 
sống, thức ăn, hình 
dạng và màu sắc của 
con sư tử  

- Trò chuyện về thức 
ăn của hươu cao cổ 
và con hổ  

- Trò chuyện nhắc 
nhở trẻ không xả rác 
bừa bãi nơi công 
cộng làm ảnh hưởng 
đến các con vật 

Thể 
dục 
sáng 

Tập thể dục với vòng thể dục 

Học 

Kể chuyện "Chú dê 
đen" 

Tách- Gộp trong 
phạm vi 9 

Phòng tránh khói 
thuốc lá 

Tung, đập và bắt 
bóng tại chỗ 

Cây tình bạn 

Đọc thơ: "Mèo đi 
câu cá" (tiết 2) Vẽ con sư tử 

Âm nhạc các vùng 
miền  



Hoạt 
động 
vui 

chơi 

- Góc Âm nhạc: phách tre, gáo dừa, trống, hoa đeo tay, Nhạc bài hát (Sắp đến tết rồi, mùa xuân của bé, Trống cơm, Lý 
đất giồng, Múa với bạn Tây Nguyên) 
- Góc Tạo hình: màu, giấy a4, màu nước, nguyên vật liệu thiên nhiên,.... tiếp tục hoàn thành sản phẩm 
- Góc Văn học: (Tranh bài thơ: Nàng tiên ốc, Mùa xuân, Mèo đi câu cá); (Tranh câu chuyện Sự tích bánh chưng bánh 
giầy, Chú dê đen 
- Góc thư giãn: Truyện Sự tích hoa hồng, Quả bầu tiên, Qua đường,....  
- Góc Phân vai: Chén, muỗng, tôm, bánh quy, hải sản, nồi, chảo, menu, ly uống nước, tạp dề, menu, máy tính tiền, máy 
cà thẻ..., đồ dùng bác sĩ, trang phục bác sĩ, thuốc, ...  
- Góc Xây dựng: cây xanh, nắp chai, giấy màu, khối gỗ, gạch xây dựng, thùng giấy, đất nặn…bảng tên (sở thú, vườn rau 
của bé)  
- Góc làm quen với toán: Bài tập sắp xếp theo quy tắc, bt số lượng 7, bt tách gộp 7, bt số lượng 8, tách gộp 8, bt đo độ 
dài và nói kết quả, bt số lượng 9, bt tách gộp 9 => Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng. 
- Góc chữ viết: bài tập tô đồ, điền khuyết sao chép chữ  l, k, m, n, i, t, v, r  
- Góc vận động: đi dép đôi, kéo co, ném banh vào rổ,... Tung và đập bóng tại chỗ  
- Góc khám phá: dầu ăn, muối, nước lọc, trứng, bảng kết quả,... 

Hoạt 
động 

ngoài 
trời 

- Quan sát: 
+ Video các động vật sống trong rừng (https://youtu.be/Bi9_PezdCNo?si=OgwailO0ApJEfpmu) (Các con vật sống trong 
rừng đều là những động vật quí hiếm cần được bảo vệ và cũng là những con vật rất đáng yêu. Vì vậy khi các bạn đi tham 
quan vườn bách thú hay rạp xiếc không nên ném đất đá hoặc chọc que, gậy vào chúng) 
+ Hình ảnh một số con vật sống trong rừng (hổ, hươu cao cổ, voi, sư tử,...) => CS115: Loại một đối tượng không cùng 
nhóm với các đối tượng còn lạ 
+ Hình ảnh về nhóm con vật ăn thịt và nhóm con vật ăn thực vật:( con hổ, con sư tử, con voi, con hươu cao cổ) => Dạy 
trẻ phân loại con vật theo 2-3 dấu hiệu.  
+ Video quá trình săn mồi của con hổ (https://youtu.be/KGPfeyZiSCM?si=g3DnEtQ-nS4AbBa2) 
- TCVĐ:  
+ Trò chơi cũ: Mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê 
+ Trò chơi mới:  
Chuyền bóng tiếp sức 
Luật chơi: khi chuyền bóng, nếu bóng rơi phải chuyền lại từ đầu. đội nào chuyền được nhiều bóng nhất sẽ chiến thắng. 

https://youtu.be/Bi9_PezdCNo?si=OgwailO0ApJEfpmu
https://youtu.be/KGPfeyZiSCM?si=g3DnEtQ-nS4AbBa2


Cách chơi: cô chia trẻ thành hai đội. lần lượt hai trẻ của mỗi đội sẽ nắm tay nhau, kẹp bóng trên tay và chuyền về đích 
sao cho khi d chuyển bóng không được rơi. 
Hai người 3 chân 
Cách chơi: cô chia lớp thành 2 đội, tành viên của mỗi đội ghép cặp với nhau. dùng dây ruy băng buột 1 chân chân của hai 
người lại sao cho hai người mà 3 chân. lần lượt từng cặp của mỗi đội di chuyển về đích.   
Luật chơi: đội nào tất cả cách thành viên đều di chuyển về đích trước tiên sẽ chiến thắng 
- Chơi tự do: chơi với lá cây, lựa đậu, thỏi bong bóng nước, chơi với lá cây, chơi kéo co, nhảy qua dây, bật cò chẹp; chơi 
với cát nước, chơi liên hoàn, ném bóng vào vòng,...  
+ Củng cố vận động: Tung và đập bóng tại chỗ  

Ăn, 
ngủ, vệ 

sinh 

Ăn: 
- Nhắc nhở trẻ ăn xong phải để chén (tô) /muỗng dơ vào đúng nơi quy định. 
- Nhắc nhở trật tự khi ăn, ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 
- Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo. 
- Trẻ biết một số cách chế biên món ăn đơn giản 
CS20: Biết và không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khỏe. 
Ngủ: 
- Nhắc nhở trẻ trải giường, canh khoảng cách với giường bạn. 
- Nhắc nhở trẻ không nói chuyện trong giờ ngủ 
- Nhắc nhở trẻ kê giường lấy mền gối gọn gàng 
- Giáo dục trẻ tắt đèn khi ngủ  
Vệ sinh: 
- Lau mặt, rửa tay đúng các bước 
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách 

Sinh 
hoạt 
chiều 

- Dạy hát bài Trống 
cơm 
- Sao chép tên của 
mình 
- Kể lại câu chuyện 
“Chú dê đen 

- Làm bài tập tách-
gộp 9 

- Xem video về tác hại 
của khói thuốc lá 
(https://youtu.be/TdA9tsR
yKkc?si=81HGoUeEXBE
XEUwV) 

- Nhận xét sản phẩm 
của mình và của bạn 
- Hát Múa với bạn Tây 
Nguyên, Lý đất giồng 
 

- Đồng dao "Vuốt hột 
nổ" 
Vuốt hột nổ 
Đổ bánh xèo 
Xao xác vạc kêu 
Nồi đồng, vung méo. 

https://youtu.be/TdA9tsRyKkc?si=81HGoUeEXBEXEUwV
https://youtu.be/TdA9tsRyKkc?si=81HGoUeEXBEXEUwV
https://youtu.be/TdA9tsRyKkc?si=81HGoUeEXBEXEUwV


- HĐNT: đá bóng, ai 
hát hay 

- Hát bài trống cơm Cái kéo thợ may, 
Cái cày làm ruộng 
Cái phảng phát bờ 
Cái lờ bắt cá 
Cái ná bắn chim 
Cây kim may áo 
Cái giáo đi săn 
Cái khăn bịt trốc 
Cái nốc đi buôn 
Cái khuôn đúc bánh 
Cái sánh nấu chè 
Cái ve rót rượu.... 
- Tuyên dương các bé 
nổi bậc trong tuần 

 
 
 

 
 
 


